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BÁO CÁO
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật [footnoteRef:1] [1: Số liệu báo cáo được tính từ ngày 01/01/2019 đến 30/6/2020] 


Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Kế hoạch số 3070/KH-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu,  ...[footnoteRef:2] báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật như sau: [2: Tên cơ quan.] 

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
1. Kết quả đạt được 
a) Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
b) Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
c) Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
d) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
- Việc hướng dẫn, đôn đốc công tác theo dõi thi hành pháp luật. Cần ghi rõ tên văn bản.
- Tình hình tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Ghi rõ số lớp tập huấn và đối tượng tham gia của từng lớp.
- Tình hình kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật (nếu có)
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
a) Tồn tại, hạn chế
b) Nguyên nhân
II. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 
1. Tình hình tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật
1.1. Về tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Trong phần này, cần nêu rõ tình hình ban hành văn bản chỉ đạo triển khai, ban hành kế hoạch của cơ quan, đơn vị về triển khai văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.
1.2. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên khi được Luật giao.
Trong phần này, cần đánh giá tình hình tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền ban hành trên các phương diện sau:
a) Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết.
- Kết quả, tiến độ rà soát văn bản quy phạm pháp luật để xác định số lượng danh mục văn bản quy định chi tiết cần ban hành; phân công, giao trách nhiệm xây dựng dự thảo văn bản quy định chi tiết;
- Kết quả, tiến độ ban hành văn bản.
b) Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết
Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết, mức độ nghiêm trọng và các hệ quả đối với xã hội.
c) Đánh giá chung về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết
- Kết quả đạt được;
- Tồn tại, hạn chế;
- Nguyên nhân.
2. Tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành pháp luật
2.1. Kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của công tác tập huấn pháp luật.
Đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp của công tác tập huấn pháp luật.
2.2. Kết quả theo dõi tính phù hợp của tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí cho thi hành pháp luật.
Đánh giá về sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về biên chế, kinh phí bảo đảm cho thi hành pháp luật.
2.3.  Đánh giá chung tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật
- Kết quả đạt được;
- Tồn tại, hạn chế;
- Nguyên nhân.
PHẦN THỨ HAI
TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM  CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN RỪNG VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CHÈ
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về thực hiện chính sách phát triển rừng và chính sách phát triển chè
a) Về hoạt động tham mưu, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về thực hiện chính sách phát triển rừng và chính sách phát triển chè
- Nêu cụ thể về số lượng, tên gọi, số ký hiệu của các văn bản tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc tự ban hành có nội dung liên quan đến thực hiện chính sách phát triển rừng và chính sách phát triển chè (thống kê cả các văn bản đã được ban hành trước thời điểm kiểm tra nhưng vẫn còn tiếp tục thực hiện). Tình hình triển khai các văn bản nói trên.
- Nêu cụ thể công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, đề án thực hiện các đề án, chính sách của HĐND, UBND tỉnh về phát triển rừng, phát triển chè.
- Công tác hướng dẫn, đôn đốc các Hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ gia đình, cá nhân tham gia trồng và chăm sóc chè, trồng rừng mới, trồng rừng thay thế và các loại cây: Sơn tra, Quế, Mắc ca.
b) Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật về thực hiện chính sách phát triển rừng và chính sách phát triển chè 
- Nêu thực trạng về hình thức, nội dung, đối tượng, số đợt tổ chức, số lượt người tham dự các buổi tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định pháp luật về thực hiện chính sách phát triển rừng và phát triển chè
- Nhu cầu tập huấn, phổ biến pháp luật đối với từng lĩnh vực, đối tượng cụ thể. 
- Nêu tình hình và kết quả việc phổ biến, các đề án, chính sách về phát triển rừng, phát triển chè đến các xã và thôn, bản.
- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, phù hợp của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tác động của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật đến ý thức tuân thủ và mức độ nâng cao nhận thức pháp luật của các tổ chức và người dân
c) Về tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác thi hành pháp luật về chính sách phát triển rừng và chính sách phát triển chè
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về thực hiện chính sách phát triển rừng và chính sách phát triển chè.
- Kinh phí phục vụ công tác quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách phát triển rừng và chính sách phát triển chè. Đánh giá về nhu cầu kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết  để đáp ứng yêu cầu công việc.
- Số lượng công chức, viên chức, cán bộ trực tiếp tham gia công tác quản lý nhà nước, tham mưu về thực hiện chính sách phát triển rừng và chính sách phát triển chè. Đánh giá về sự phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về biên chế so với nhu cầu cần có để đảm bảo tổ chức thi hành có hiệu quả quy định pháp luật về thực hiện chính sách phát triển rừng và chính sách phát triển chè.
2. Tình hình thi hành pháp luật về thực hiện chính sách phát triển rừng và chính sách phát triển chè của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền
a) Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.
b) Tình hình, kết quả thực hiện các chính sách phát triển rừng, phát triển chè
- Tình hình, kết quả thực hiện các chính sách phát triển rừng:
+ Kết quả việc phát triển rừng theo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020: Tổng diện tích rừng phòng hộ, diện tích rừng đặc dụng, diện tích rừng sản xuất được trồng trong giai đoạn 2011-2020; diện tích trồng trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 (so sánh đánh giá với Kế hoạch được giao).
+ Kết quả việc thực hiện công tác trồng rừng thay thế.
+ Kết quả việc chuyển đổi đất và thanh lý rừng đối với diện tích khoanh nuôi, tái sinh tự nhiên và rừng trồng chất lượng kém; So sánh tỷ lệ thanh lý với kế hoạch trồng mới hàng năm; Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 
+ Kết quả trồng, phát triển các cây: Mắc ca, Sơn tra, Quế theo các đề án ban hành kèm theo các Quyết định số: 1655/QĐ-UBND ngày 26/12/2017, số 1203/QĐ-UBND ngày 15/9/2016, số 1204/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh. 
+ Kết quả việc thực hiện trồng rừng, phát triển rừng sản xuất gắn với phát triển kinh tế.
+ Tình hình, kết quả việc rà soát, giao lại đất lâm nghiệp cho các đối tượng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kết quả việc tích tụ đất đai, cho thuê, góp cổ phần bằng quyền sử dụng rừng và đất lâm nghiệp.
+ Kết quả việc thực hiện trình tự, thủ tục hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án: Số hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ theo từng chính sách đối với cây Mắc ca, Sơn tra, Quế. Việc hỗ trợ đã đảm bảo đúng đối tượng, nội dung và mức hỗ trợ theo quy định tại các Đề án, chính sách của tỉnh?…
+ Kết quả việc hỗ trợ chuyển đổi đất, khai hoang làm đất cho người dân; hỗ trợ giống mới; hỗ trợ bón lót đối với các cây Sơn tra, cây Quế, cây Mắc ca.
- Tình hình, kết quả việc thực hiện các chính sách phát triển chè:
+ Kết quả việc thực hiện phát triển vùng chè tập trung tại địa bàn huyện: Tổng diện tích chè đã trồng mới trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 (đánh giá cụ thể về tỷ lệ phần trăm % so với Kế hoạch, đề án ban hành kèm theo Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh v/v phê duyệt đề án phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được sửa đổi, bổ sung bởi các Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 15/9/2016, Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 21/9/2016, Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 03/7/2018; Kết quả việc phối hợp trong việc thu mua, trồng trọt tại các vùng nguyên liệu giữa người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn từ khi đề án triển khai đến nay, chi tiết trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020: Tình hình, kết quả việc ký hợp đồng giữa người dân và doanh nghiệp; Tình hình, kết quả việc hợp tác liên kết tại các vùng nguyên liệu chè giữa các tổ chức, doanh nghiệp chế biến, kinh doanh chè và các cá nhân, hộ gia đình trồng chè. 
 + Công tác hướng dẫn, thanh, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn huyện đối với việc liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân tại các vùng nguyên liệu chè trên địa bàn huyện (Nêu cụ thể số vụ việc vi phạm, số vụ đã được xử lý hoặc nhắc nhở).
+ Kết quả việc phân vùng nguyên liệu và quản lý vùng nguyên liệu chè tập trung trên địa bàn huyện
+ Kết quả việc hỗ trợ chuyển đổi đất, khai hoang làm đất cho người dân; hỗ trợ giống mới; hỗ trợ bón lót.
+ Kết quả việc thực hiện trình tự, thủ tục hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án trồng chè: Số hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ. Việc hỗ trợ đã đảm bảo đúng đối tượng, nội dung và mức hỗ trợ theo quy định tại các Đề án, chính sách của tỉnh?…
+ Kết quả việc đầu tư hạ tầng vùng chè tập trung.
 (Thống kê số liệu theo Mẫu số 01 kèm theo)
c) Số vụ việc vi phạm pháp luật[footnoteRef:3] của người có thẩm quyền, cơ quan nhà nước được phát hiện thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, điều tra, truy tố của cơ quan nhà nước cấp trên, giải quyết, xét xử vụ án hành chính, đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác bồi thường của Nhà nước (nếu có).  [3:  Gồm: vi phạm do không thi hành kịp thời, đầy đủ , hướng dẫn chưa chính xác hoặc thiếu thống nhất các quy định pháp luật. ] 

(Thống kê số liệu theo Mẫu số 02 kèm theo)
3. Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân
Trên cơ sở kết quả thực hiện kiểm tra, thanh tra, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật, đơn vị báo cáo tình hình tuân thủ quy định của pháp luật trong việc thực hiện chính sách phát triển rừng và phát triển chè. Cụ thể như sau: 
- Về vi phạm pháp luật hành chính: số vụ việc đã phát hiện, số vụ việc đã xử lý, số vụ việc chưa xử lý; lĩnh vực, nội dung vi phạm chủ yếu;
- Về vi phạm pháp luật hình sự: số vụ việc đã phát hiện, số vụ việc đã xử lý, số vụ việc chưa xử lý; lĩnh vực, nội dung vi phạm chủ yếu. 
(Thống kê số liệu theo Mẫu số 03 kèm theo)
- Phân tích nguyên nhân của việc chưa xử lý các vụ vi phạm hành chính, hình sự đã phát hiện.
4. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện chính sách phát triển rừng và chính sách phát triển chè;
5. Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thực hiện chính sách phát triển rừng và chính sách phát triển chè (nếu có);
6. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện.
PHẦN THỨ BA
PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
I. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP
 1. Phương hướng, giải pháp đối với công tác theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật.
a) Phương hướng.
b) Giải pháp.	
2. Phương hướng, giải pháp đối với thi hành pháp luật trong lĩnh vực thực hiện chính sách phát triển rừng và chính sách phát triển chè.
a) Phương hướng.
b) Giải pháp.
II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Về công tác theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật
2. Về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thực hiện chính sách phát triển rừng và chính sách phát triển chè.
	Nơi nhận:
- ………………
- Lưu: VT, ……
	TM. UBND…











